
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

  HUYỆN TÂY SƠN  

  TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Bản án số: 35/2024/HS-ST 

     Ngày  : 15 - 08 - 2024   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Tân.  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Trần Minh Lâm; 

2. Ông Phạm Quốc Việt. 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hưởng là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định (thay thế Thư ký Nguyễn Khánh Phước theo Quyết 

định thay đổi Thư ký số 32/2024/QĐ-TA ngày 15/8/2024 của Chánh án Tòa án 

nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).  
 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định tham 

gia phiên tòa: Ông Lê Trần Hà - Kiểm sát viên.   
 

 

Ngày 15 tháng 8 năm 2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 32/2024/HSST ngày 

18 tháng 6 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 80/2024/QĐXXST-

HS ngày 01 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo:   
 

 

Nguyễn Phước H, sinh ngày 04/8/2005, tại: huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định; nơi cư trú: Thôn L, xã B, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: 

Lao động tự do; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Ngọc L, sinh năm 1980 và 

bà Đặng Thị Kim H, sinh năm 1981; vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/02/2024 cho đến nay, có mặt tại phiên 

tòa.     

* Người bị hại:  
 

1. Nguyễn Trang D, sinh năm 2000; địa chỉ: Thôn 1, xã B, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định (vắng mặt). 
 

2. Huỳnh Cẩm A, sinh năm 1931; địa chỉ: Thôn L, xã B, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định (vắng mặt). 
 

3. Bùi Thị K, sinh năm 1933; địa chỉ: Thôn L, xã B, huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định (vắng mặt). 
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4- Nguyễn Thị Kim H, sinh năm 1985; địa chỉ: Thôn T, xã B, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định (vắng mặt – có yêu cầu vắng mặt). 
 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
 

 

1. Trần Cẩm N, sinh năm 2007; địa chỉ: Thôn T, xã B, huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định (vắng mặt – có yêu cầu vắng mặt). 
 

Đại diện cho Trần Cẩm N: Bà Nguyễn Thị Kim H, sinh năm 1985; 

Địa chỉ: Thôn T, xã B, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (vắng mặt – có yêu 

cầu vắng mặt). 
 

2. Nguyễn Trọng N, sinh năm 1975; địa chỉ: Khối P, thị trấn P, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định (vắng mặt). 
 

3. Nguyễn Ngọc L, sinh năm 1980; địa chỉ: Thôn L, xã B, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định (có mặt). 
 

4. Trần Bá T, sinh năm 1987; địa chỉ:  Thôn T, xã N, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định (vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   

Vào khoảng 07 giờ 00 ngày 22/02/2024, Nguyễn Phước H điều khiển xe 

mô tô biển số: 77H1 - 335.43 (cha của H tên Nguyễn Ngọc L đứng tên chủ sở 

hữu) đi uống cà phê tại quán gần nhà thuộc thôn L, xã B, huyện Tây Sơn. Do 

đang nợ tiền và cần tiền tiêu xài nên H nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của 

người khác. Khoảng 08 giờ 00 cùng ngày, H điều khiển xe mô tô đi vào đường 

bê tông liên thôn theo hướng từ nam sang bắc. Khi đi được khoảng 300m, H 

phát hiện nhà của bà Nguyễn Thị Kim H, sinh năm1985 (ở thôn T, xã B, huyện 

Tây Sơn) cổng ngõ không khép. H đi vào trong hiên nhà đến cửa chính thấy cửa 

có móc ổ khóa, trên ổ khóa có gắn 01 chìa khóa nhưng không khóa ổ, không có 

ai ở nhà. H lén lút lấy ổ khóa này rồi móc trên 01 chiếc đinh đóng ở bức tường, 

mở cửa đi vào trong nhà. H vào phòng ngủ đầu tiên thì thấy phòng bề bộn nên đi 

vào phòng ngủ thứ 2 tính từ ngoài cửa chính vào thì thấy bên vách tường phía 

đông có đặt 01 tủ quần áo, không có khóa nên mở cửa tủ lục tìm tài sản trong 

các túi áo thì phát hiện bên trong túi áo khoác màu đà có 01 chiếc lắc tay (cong) 

màu vàng và 01 chiếc nhẫn màu vàng. H lấy chiếc lắc tay và chiếc nhẫn màu 

vàng này bỏ vào trong túi quần sau bên phải đang mặc. H tiếp tục đi xuống nhà 

bếp thì phát hiện trên đầu tủ lạnh có để 01 chiếc ví da màu đen, H mở ví da ra 

thấy bên trong có nhiều tờ tiền mệnh giá 50.000 nghìn đồng nên lấy cất vào 

trong túi quần sau đang mặc (số tiền này là của Trần Cẩm N, sinh năm 2007 - 

con ruột của bà Nguyễn Thị Kim H tiết kiệm có được). H đi tiếp vào phòng ngủ 

phía sau nhà bếp mở tủ quần áo tìm kiếm tài sản nhưng không có nên đi ra lại 

phía trước. H đi ra nhà trước đến một bàn học màu xanh tiếp tục lục lại kiếm tài 

sản nhưng không có nên đi ra ngoài điều khiển xe mô tô đi về hướng thị xã An 

Nhơn. H mang 01 chiếc lắc tay (cong) màu vàng và 01 chiếc nhẫn màu vàng vừa 

trộm được đến bán tại tiệm vàng B ở xã N, thị xã An Nhơn (do ông Trần Bá T(ở 
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thôn T, xã N, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định làm chủ) được số tiền 7.303.000 

đồng (bảy triệu ba trăm lẻ ba nghìn đồng). H ra ngoài kiểm đếm các tờ tiền 

mệnh giá 50.000 đồng trộm được thì được số tiền là 900.000 đồng. Như vậy 

tổng số tiền H trộm cắp có được là 8.203.000 đồng (tám triệu hai trăm lẻ ba 

nghìn đồng). Sau đó, H điều khiển xe về nhà cất số tiền 8.000.000 đồng vào 

trong túi quần treo trong tủ quần áo tại phòng ngủ của H. Còn 203.000 đồng H 

cất giữ trong người rồi lên UBND xã B nhận lệnh đi nghĩa vụ quân sự. Trên 

đường đi H mua 01 viên kẹo Singum hết số tiền 3.000 đồng. Sau đó, lực lượng 

Công an xã B đến mời H làm việc. Ngoài ra, trong quá trình điều tra mở rộng vụ 

án, H còn khai nhận đã thực hiện 03 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn xã B 

và xã T vào các ngày 11/02/2024, 14/02/2024, 16/02/2024, cụ thể như sau: 

- Vụ thứ nhất: Khoảng 12 giờ ngày 11/02/2024, H điều khiển xe mô tô biển 

số: 77H1 - 335.43 đi ngang qua nhà của Nguyễn Trang D (sinh năm: 2000, ở 

Thôn 1, xã B, huyện Tây Sơn), H thấy không có ai ở nhà nên dựng xe trên 

đường bê tông rồi đi ra phía sau nhà thì phát hiện cửa sau không khóa nên lén lút 

mở cửa vào trong nhà. H vào phòng ngủ cạnh phòng khách thì phát hiện tại bàn 

trang điểm có 01 con heo đất màu vàng. H đập con heo đất này vỡ ra đếm được 

số tiền khoảng 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) tiền chẵn và một số tờ tiền lẻ, 

tổng số tiền khoảng 3.050.000 đồng rồi điều khiển xe mô tô đi về nhà. Khi về 

đến nhà, H lấy tiền trong túi áo khoác ra kiểm đếm thì chỉ còn số tiền 700.000 

đồng (bảy trăm nghìn đồng), số tiền còn lại bị rơi mất trên đường đi.  

- Vụ thứ hai: Vào khoảng 09 giờ ngày 14/02/2024, H điều khiển xe mô tô 

biển số: 77H1 - 335.43 đến nhà của bà Bùi Thị K (sinh năm: 1933, ở Thôn L, xã 

Bình Nghi, huyện Tây Sơn). H dựng xe mô tô rồi đi vào trong nhà gặp vợ chồng 

bà Khánh ở trong nhà. Bà K ngồi trước nhà, còn ông Huỳnh Cẩm A (sinh năm: 

1931, chồng bà K) ở phía sau nhà nên H đi đến nói chuyện. Khi ông A ở phía 

sau nhà rửa tay, H đi ra trước nhà thì thấy có một cái giường, H đến lấy cái gồi 

đặt trên giường lên thì thấy có một khăn lạnh đã khô quấn tiền bên trong rơi 

xuống giường nên H lấy số tiền bên trong khăn lạnh cất vào trong túi quần đang 

mặc rồi ra trước điều khiển xe bỏ đi. Đi được một đoạn thì H dừng xe lại lấy tiền 

trộm cắp ra đếm thì được số tiền 6.200.000 đồng (Sáu triệu hai trăm nghìn 

đồng).  

- Vụ thứ ba: Vào khoảng 09 giờ ngày 16/02/2024, H điều khiển xe mô tô 

biển số: 77H1 - 335.43 đi dạo tìm nhà dân nào sở hở để trộm cắp tài sản bán 

kiếm tiền tiêu xài cá nhân. H điều khiển xe vào trại ngói tại thôn P, xã T, huyện 

Tây Sơn, do ông Nguyễn Trọng N (sinh năm: 1975, ở Khối P, thị trấn P, huyện 

Tây Sơn) làm chủ. H gặp ông Nghĩa giả vờ hỏi mua ngói thì được ông Nghĩa 

dẫn đi xem ngói. Ông N đi trước, H đi theo sau. Lúc này, H nhìn thấy trên cây 

cột trong trại ngói có treo một quần tây, bên trong túi quần bên trái có 01 cái ví 

da màu đen để lộ ra ngoài nên H đi đến dùng tay lấy ví da cất vào trong túi quần 

rồi đi ra ngoài gặp ông N, giả vờ nói đi ra chở người thân rồi quay lại. H điều 

khiển xe đi đến đường bê tông gần nghĩa địa thuộc thôn P, xã T thì dừng lại, lấy 

ví da ra kiểm tra thì phát hiện số tiền 522.000 đồng (Năm trăm hai mươi hai 

nghìn đồng. H lấy số tiền này bỏ vào túi quần rồi vứt cái ví xuống lề đường rồi 

bỏ đi. Qua hôm sau, trên đường đi vào trại ngói, ông Nghĩa phát hiện thấy chiếc 
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ví da của mình trên lề đường nên lấy kiểm tra thì thấy giấy tờ cá nhân còn trong 

ví nhưng mất số tiền trên.  

Ngày 26/02/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện 

Tây Sơn kết luận: 

- 01 (một) chiếc nhẫn vàng, loại vàng tây 610; trọng lượng 0,568 chỉ; có  

hình hoa 04 chấu, có gắn 01 hột màu đỏ, bị chiếm đoạt vào ngày 22/02/2024. 

Tại được thời điểm bị chiếm đoạt tài sản có giá trị là 1.810.000 đồng (Một triệu 

tám trăm mười nghìn đồng). 

- 01 (một) chiếc lắc tay nữ vàng, loại vàng tây 610; trọng lượng 1,505 chỉ; 

có gắn hột màu trắng, bị chiếm đoạt vào ngày 22/02/2024. Tại thời điểm bị 

chiếm đoạt tài sản có giá trị là 5.493.000 đồng (Năm triệu bốn trăm chín mươi 

ba nghìn đồng). 

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn đã thu giữ: 

- 01 (một) chiếc nhẫn vàng, loại vàng tây 610, trọng lượng 0,568 chỉ, có 

hình hoa 04 chấu, có gắn 01 hột màu đỏ (Đã trả lại cho bà Nguyễn Thị Kim 

Huệ). 

- 01 (một) chiếc lắc tay nữ vàng có gắn hột màu trắng, loại vàng tây 610, 

trọng lượng 1,505 chỉ (Đã trả lại cho bà Nguyễn Thị Kim H). 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius màu sơn: Đen – Xám, số máy: 

E3X9E358638, số khung: 3240HY126834, biển số 77H1-335.43 (Đã trả lại cho 

ông Nguyễn Ngọc Lộc). 

- 01 (một) tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng. Đang giữ tại Kho bạc nhà nước 

huyện Tây Sơn. 

Tiền Việt Nam đồng: 8.000.000 đồng. Đang giữ tại Kho bạc nhà nước 

huyện Tây Sơn. 

- 01 (một) áo khoác vải loại có mũ, dài tay, màu đen, mặt ngoài có logo 

dòng chữ RECCO, “ADVANCED RESCVE TECHNOLOGY”. (Theo biên bản 

giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 25/6/2024 tại Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Tây Sơn). 

- 01 (một) mũ lưỡi trai bằng vải màu xám. (Theo biên bản giao, nhận đồ 

vật, tài liệu, vật chứng ngày 25/6/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Tây Sơn). 

- 01 (một) điện thoại di động màn hình cảm ứng hiệu Iphone 11 Pro Max, 

số máy: MWFR2LL/A, số IMEI 1: 3538911Ø8432613, số IMEI 2: 

3538911Ø85Ø1Ø52 không kiểm tra chất lượng bên trong. (Theo biên bản giao, 

nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 25/6/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Tây Sơn). 

Về dân sự: Các bị hại đã được gia đình bị can bồi thường, khắc phục xong 

hậu quả và đã có đơn bãi nại, không yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo. Riêng 

người có quyền lợi, người vụ liên quan là ông Trần Bá Tài (chủ tiệm vàng Bá 

Tài) yêu cầu nhận lại số tiền 7.303.000 đồng (Bảy triệu ba trăm lẻ ba nghìn 

đồng).  
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Bản cáo trạng số: 33/CT-VKS-TS ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định truy tố bị cáo Nguyễn Phước 

H về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận có hành vi phạm tội nêu trên.  

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định giữ nguyên quyết định cáo trạng đã truy tố và đề nghị: 

- Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38  của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Phước 

H từ 06 đến 09 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản mà bị cáo đã 

xâm phạm, không có yêu cầu gì nên miễn xét. 

 - Về vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ 

luật tố tụng hình sự, đề nghị: 

+ Trả lại cho ông Trần Bá T (chủ tiệm vàng B) số tiền số tiền 7.303.000 

đồng (Bảy triệu ba trăm lẻ ba nghìn đồng). 

+ Trả lại cho ông Nguyễn Ngọc Lộc (cha của bị cáo) số tiền 897.000đồng 

(Tám trăm chín mươi bảy nghìn đồng). 

Tiếp tục tạm giữ số tiền 8.200.000 đồng (Tám triệu hai trăm nghìn đồng) 

nêu trên được tạm gửi tại Kho bạc nhà nước huyện Tây Sơn theo biên bản giao 

nhận tài sản số: 03/2024-BBBG- CSĐTCATS ngày 14/5/2024 giữa Cơ quan 

cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn và Kho bạc nhà nước huyện Tây Sơn  

để đảm bảo thi hành án. 

+ Tuyên tiêu hủy: 01 (một) áo khoác vải loại có mũ, dài tay, màu đen, mặt 

ngoài có logo dòng chữ RECCO, “ADVANCED RESCVE TECHNOLOGY”; 

01 (một) mũ lưỡi trai bằng vải màu xám.  

+ Trả lại cho bị cáo Nguyễn Phước H 01 (Một) điện thoại di động màn hình 

cảm ứng hiệu Iphone 11 Pro Max, số máy: MWFR2LL/A, số IMEI 1: 

3538911Ø8432613, số IMEI 2: 3538911Ø85Ø1Ø52 không kiểm tra chất lượng 

bên trong.  

Bị cáo không có ý kiến tranh luận về quan điểm luận tội cũng như đề nghị 

giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp 

luật, hứa không vi phạm pháp luật nữa, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 
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định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Điều tra viên, Kiểm sát viên. 

Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, kiểm sát viên đã thực hiện đều 

hợp pháp.  

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Phước H tại phiên tòa phù hợp với 

lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại và các tài 

liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để 

xác định: Vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân, vào các ngày 11/02/2024, 

14/02/2024, 16/02/2024 và 22/02/2024, Nguyễn Phước H đã có hành vi lén lút 

chiếm đoạt số tiền 3.050.000 đồng, số tiền 6.200.000 đồng, số tiền 522.000 

đồng, số tiền 900.000 đồng và các loại nữ trang - 01 (một) chiếc nhẫn vàng, loại 

vàng tây 610, trọng lượng 0,568 chỉ, 01 (một) chiếc lắc tay nữ vàng, loại vàng 

tây 610, trọng lượng 1,505 chỉ. với tổng trị giá là 17.975.000 đồng của các bị 

hại. Hành vi nêu trên của Nguyễn Phước H đã vi phạm vào khoản 1 Điều 173 

Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Như vậy, VKSND huyện 

Tây Sơn truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Khoản 1 Điều 173 

Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ.   

[3] Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt.  

[4] Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhưng cố ý thực 

hiện hành vi trộm cắp tài sản của người khác. Hành vi của bị cáo Nguyễn Phước 

H là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu 

tài sản của người khác một cách trái pháp luật mà còn gây mất trật tự trị an ở địa 

phương. Do đó cần thiết phải xử lý bị cáo bằng pháp luật hình sự, xử phạt bị cáo 

một mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian 

nhằm để răn đe, cải tạo, giáo dục bị cáo thành công dân tốt, có ích cho xã hội và 

phòng ngừa chung.   

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, bồi thường xong thiệt hại,  các bị hại có yêu cầu xin giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

được quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.  

[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo thực hiện hành vi 

phạm tội 04 lần lén lút trộm cắp tài sản của người khác, trong đó có 03 lần có 

giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ trên 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng 

nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ 

luật Hình sự. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 385, 423, 427 Bộ luật Dân sự.   

[6.1] Buộc bị cáo Nguyễn Phước H có nghĩa vụ hoàn trả cho ông Trần Bá 

Tài số tiền số tiền 7.303.000 đồng (Bảy triệu ba trăm lẻ ba nghìn đồng). 

[6.2] Tiếp tục tạm giữ số tiền 7.303.000 đồng (Bảy triệu ba trăm lẻ ba 

nghìn đồng) tại Kho bạc nhà nước huyện Tây Sơn theo biên bản giao nhận tài 

sản số: 03/2024-BBB-CSDDTCAATSS ngày 14/5/2024 giữa Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an huyện Tây Sơn và Kho bạc nhà nước huyện Tây Sơn (Tình 

trạng tài sản: 01 túi niêm phong đã dán kín, có chữ ký và họ tên người niêm 
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phong. Mã số, túi tài sản: 201000013674A) để đảm bảo thi hành án. 

[7] Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của 

Bộ luật tố tụng hình sự.  

[7.1] Cần tịch thu tiêu hủy tài sản không có giá trị và không sử dụng được  

(Theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 25/6/2024 tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn): 

 [7.1.1] 01 (một) áo khoác vải loại có mũ, dài tay, màu đen, mặt ngoài có 

logo dòng chữ RECCO, “ADVANCED RESCVE TECHNOLOGY”.  

[7.1.2] 01 (một) mũ lưỡi trai bằng vải màu xám.  

[7.2] Cần tuyên trả tài sản đã tạm giữ, thu giữ nhưng không phải là vật 

chứng cho chủ sở hữu:  

[7.2.1] Ông Nguyễn Ngọc L (cha của bị cáo) giao nộp cho Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an huyện Tây Sơn số tiền 8.200.000 đồng để hoàn trả lại ông 

Trần Bá Tài (chủ tiệm vàng B) trong việc bị cáo nhận tiền bán vàng do phạm tội 

mà có nhưng số tiền hoàn trả lại cho ông T 7.303.000 đồng, số tiền còn lại  

897.000đồng (Tám trăm chín mươi bảy nghìn đồng) cần trả lại cho ông Lộc. 

Tiếp tục tạm giữ số tiền này được tạm gửi tại Kho bạc nhà nước huyện Tây Sơn 

theo biên bản giao nhận tài sản số: 03/2024-BBBG-CSĐTCATS ngày 14/5/2024 

giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn và Kho bạc nhà nước 

huyện Tây Sơn  để đảm bảo thi hành án. 

[7.2.2] Trả lại cho bị cáo H: 01 (Một) điện thoại di động màn hình cảm ứng 

hiệu Iphone 11 Pro Max, số máy: MWFR2LL/A, số IMEI 1: 

3538911Ø8432613, số IMEI 2: 3538911Ø85Ø1Ø52 không kiểm tra chất lượng 

bên trong (Theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 25/6/2024 

tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn). 

 [8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Theo quy định tại các Điều 135, 136 Bộ 

luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 

14 quy định về mức thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

cần buộc bị cáo Nguyễn Phước H phải chịu 200.000 đồng.    

[9] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đề 

nghị là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Phước H phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

2. Về hình phạt: 

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn 
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Phước H 07 (Bảy) tháng tù. Thời hạn tù của bị cáo Nguyễn Phước H tính từ 

ngày bị tạm giữ, tạm giam ngày 22/02/2024. 

 3. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 385, 423, 427 Bộ luật Dân sự.   

 Buộc bị cáo Nguyễn Phước H có nghĩa vụ hoàn trả cho ông Trần Bá Tài số 

tiền số tiền 7.303.000 đồng (Bảy triệu ba trăm lẻ ba nghìn đồng). 

 4. Tiếp tục tạm giữ số tiền 7.303.000 đồng (Bảy triệu ba trăm lẻ ba nghìn 

đồng) tại Kho bạc nhà nước huyện Tây Sơn theo biên bản giao nhận tài sản số: 

03/2024-BBBG-CSĐTCATS ngày 14/5/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyện Tây Sơn và Kho bạc nhà nước huyện Tây Sơn (Tình trạng tài 

sản: 01 túi niêm phong đã dán kín, có chữ ký và họ tên người niêm phong. Mã 

số, túi tài sản: 201000013674A) để đảm bảo thi hành án. 

5. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 

của Bộ luật tố tụng hình sự;  

 5.1. Tuyên tiêu hủy những vật chứng (Theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài 

liệu, vật chứng ngày 25/6/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn).  

- 01 (một) áo khoác vải loại có mũ, dài tay, màu đen, mặt ngoài có logo 

dòng chữ RECCO, “ADVANCED RESCVE TECHNOLOGY”.  

- 01 (một) mũ lưỡi trai bằng vải màu xám.  

5.2. Trả cho ông Nguyễn Ngọc L (cha của bị cáo) số tiền còn lại  

897.000đồng (Tám trăm chín mươi bảy nghìn đồng). Tiếp tục tạm giữ số tiền 

này được tạm gửi tại Kho bạc nhà nước huyện Tây Sơn theo biên bản giao nhận 

tài sản số: 03/2024-BBBG-CSĐTCATS ngày 14/5/2024 giữa Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an huyện Tây Sơn và Kho bạc nhà nước huyện Tây Sơn (Tình 

trạng tài sản: 01 túi niêm phong đã dán kín, có chữ ký và họ tên người niêm 

phong. Mã số, túi tài sản: 201000013674A) để đảm bảo thi hành án. 

 5.3. Trả cho bị cáo Nguyễn Phước H: 01 (Một) điện thoại di động màn 

hình cảm ứng hiệu Iphone 11 Pro Max, số máy: MWFR2LL/A, số IMEI 1: 

3538911Ø8432613, số IMEI 2: 3538911Ø85Ø1Ø52 không kiểm tra chất lượng 

bên trong (Theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 25/6/2024 

tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Sơn). 

 6. Về án phí: Căn cứ các Điều 135, 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm 

a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Phước H phải chịu 200.000đ (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.   

 7. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Những người tham gia tố tụng vắng mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 

án hoặc được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

8. Về quyền, nghĩa vụ thi hành án: 
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 8.1. Kể từ ngày người có quyền yêu cầu thi hành án có đơn yêu cầu thi 

hành án, nếu người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án thì còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất các bên 

thỏa thuận nhưng không được vượt qua mức lãi suất quy định tại khoản 1 Điều 

468 Bộ luật dân sự; nếu không có thỏa thuận thì được thực hiện theo khoản 2 

Điều 468 Bộ luật dân sự. 

 8.2. Trường hợp bản án, được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 
 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định;  

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn;  
- Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Sơn;  

- Cơ quan THAHS Công an huyện Tây Sơn;  

- Chi cục THADS huyện Tây Sơn; 
- Bị cáo;  

- Những người tham gia tố tụng;  

- Lưu hồ sơ.    
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thành Tân                    

 


